Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
a. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quang điện- Điện tử.
b. Tên gói thầu: “Gói thầu số 08: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất năm 2025”.
c. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh thường xuyên.
d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
e. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
f. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
g. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
h. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quí III/2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên chỉ tiêu
	 Mức chỉ tiêu 

	1
	Hạt mài kim cương Ф10x3 W20 
	

	
	
	Hình dạng
	Hình tròn

	
	
	Đường kính
	Ф10

	
	
	Chiều dày
	3mm

	
	
	Cỡ hạt 
	≈20μm

	
	
	Nồng độ hạt kim cương
	100%

	2
	Hạt mài kim cương Ф10x3 W14 
	

	
	
	Hình dạng
	Hình tròn

	
	
	Đường kính
	Ф10

	
	
	Chiều dày
	3mm

	
	
	Cỡ hạt 
	≈14μm

	
	
	Nồng độ hạt kim cương
	100%

	3
	 Hạt mài kim cương Ф6x3 W20 

	
	
	Hình dạng
	Hình tròn

	
	
	Đường kính
	Ф6

	
	
	Chiều dày
	3mm

	
	
	Cỡ hạt 
	≈20μm

	
	
	Nồng độ hạt kim cương
	100%

	4
	Hạt mài kim cương Ф6x3 W14 

	
	
	Hình dạng
	Hình tròn

	
	
	Đường kính
	Ф6

	
	
	Chiều dày
	3mm

	
	
	Cỡ hạt 
	≈14μm

	
	
	Nồng độ hạt kim cương
	100%

	5
	Bột Oxitceri (CeO2) cỡ hạt 0,5µm

	
	
	Cỡ hạt
	0,5 μm

	
	
	Màu sắc
	Màu trắng sữa

	
	
	Độ tinh khiết (%)
	99,95

	
	
	Trạng thái
	Dạng bột

	
	
	Thành phần (%):
	 

	
	
	CeO2/TREO, không nhỏ hơn
	99,95

	
	
	Eu2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Pr6O11, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Nd2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Sm2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Dy2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Y3O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Fe2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	SiO2, không lớn hơn
	0,1

	
	
	CaO, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Cl-, không lớn hơn
	0,1

	6
	Bột oxitceri (CeO2) cỡ hạt 0,8-1,2µm

	
	
	Cỡ hạt 
	0,8-1,2 μm

	
	
	Màu sắc
	Màu trắng sữa

	
	
	Độ tinh khiết (%)
	99,95

	
	
	Trạng thái
	Dạng bột

	
	
	Thành phần (%):
	 

	
	
	CeO2/TREO, không nhỏ hơn
	99,95

	
	
	Eu2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Pr6O11, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Nd2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Sm2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Dy2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Y3O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Fe2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	SiO2, không lớn hơn
	0,1

	
	
	CaO, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Cl-, không lớn hơn
	0,1

	7
	Bột oxitceri (CeO2) cỡ hạt 2,8-3,2µm

	
	
	Cỡ hạt 
	2,8-3,2 μm

	
	
	Màu sắc
	Màu trắng sữa

	
	
	Độ tinh khiết (%)
	99,95

	
	
	Trạng thái
	Dạng bột

	
	
	Thành phần (%):
	 

	
	
	CeO2/TREO, không nhỏ hơn
	99,95

	
	
	Eu2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Pr6O11, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Nd2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Sm2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Dy2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Y3O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Fe2O3, không lớn hơn
	0,1

	
	
	SiO2, không lớn hơn
	0,1

	
	
	CaO, không lớn hơn
	0,1

	
	
	Cl-, không lớn hơn
	0,1

	8
	Mỡ MGX-30
	
	

	
	
	Ngoại quan
	 Màu vàng nhạt, dạng mỡ 

	
	
	Điểm nhỏ giọt
	> 90o C

	
	
	Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min)
	 30 ~50 

	
	
	Nhiệt độ sử dụng: 
	-25o C ~ +80o C

	9
	Sáp khắc quang học
	
	

	
	
	Độ kim xuyên ở 25 oC
	15 đến 20

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt, không được nhỏ hơn
	160-180 oC

	
	
	Nhiệt độ hóa mềm
	60 oC

	
	
	Màu sắc
	màu nâu

	10
	Thuốc mạ YF3
	
	

	
	
	Độ tinh khiết
	≥99.99%

	
	
	Cỡ hạt
	3-5mm

	11
	Thuốc mạ HFO2 
	
	

	
	
	Độ tinh khiết
	≥99.99%

	
	
	Cỡ hạt
	1-3mm

	12
	Nhựa mài số 5
	
	

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt:  
	88÷95 oC

	
	
	Độ kim xuyên ở 25 oC: 
	1,5÷2,0 (0,1 mm)

	
	
	Hàm lượng dầu: 
	0 (%)

	
	
	Hàm lượng nước: 0 (%)
	0 (%)

	
	
	Acid và kiềm hòa tan trong nước: 
	0 (%)



